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NGHIEN CUU NHAN GIONG VO TiNH
CA\( UGI (Scaphium macropodum (Miq))
BANG PHUONG PHAP CHIET CANH

Poan Pinh Tam, Lé Qudc Huy, Vii Quy Pong

Vién Nghién ciru Sinh thai va moi truong rung

TOM TAT

Nghién ctu nhan glong vO tinh cay Uoi bang phuong phap ch1et canh
s€ gilip chu dong ngudn gibng va nang cao chat lugng rung trong Két
qua nghién ctu cho thay khi s dung chét kich thich ra ré voi nong do
1.000ppm cho ty 1€ ra ré tdt nhat (59%), chat lwong bo ré ciing tot nhét
(4 r&/cay va chiéu dai ré trung binh dat 14cm); Cong thirc cho ty 1é ra
1& va chat lugng bo ré thap nhat 1a 250ppm khi chi dat 11,2% sb cay ra
-, 1é, trung binh 2 r&/cdy voi chidu dai trung binh 6cm. Khong st dung
V0 tinh, chiét canh chét kich thich, canh chiét khong c6 kha ning ra ré. Ciy chiét & vuon
wom ting trudng trung binh 0,06 cm/thang vé dudng kinh, chiéu cao dat
5,5 cm/thang. Sau 12 thang huén luyén, chim soc tai vuon wom khi cay co
chiéu cao trén 60cm va duong kinh tir 0,6cm trd 1én, than da hoa gb thi co
thé mang di tréng rimng.

Tir khéa: Uoi, nhan giéng

Research on clonal propagation of Scaphium macropodum (Miq)
using marcotting method

Research on clonal propagation of Scaphium macropodum using
marcotting method helps to actively provide breeds and improve
plantation quality. Research results showed that using rooting stimulant of

Keywords: Scaphium 1,000ppm concentration resulted the best rooting ratio of 59% and the best
macropo.dum, cIonaI. rooting quality of 4 roots/tree and average root length of 14cm. Using
propagation, marcotting rooting stimulant of 250 ppm resulted the worse rooting ratio of

11.2%, 2 roots/tree and average root length of 6cm. Whithout using
rooting stimulant, cuttings are inability rooted. In nursery, marcotted
trees have average diameter and heigh increment of 0.06 cm/month and
5.5 cm/month respectively. After taking care for 12 months in the nursery,
marcotted trees can be planted when they reached 60cm in height and
0.6cm in diameter and their stems turn to wood.
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I. MO PAU

Uoi (Scaphium macropodum(Miq)) 1a ciy go
da tac dung, cho qua rat co gia tri & Viét Nam,
qua Uoi lam dugc liéu, tac dung thanh nhiét,
gidi ddc, chira tri nhiéu bénh duong rudt, da
day, non ra mau, ho hap,... va d6 udng bd
dudng, ngoai ra gb duoc sir dung lam nha hoic
dong d6. Mot cay Ui sai qua c6 thé cho ning
suét 40 - 60kg qua/nim voi gia ban trung binh
120.000 ddng dén 150.000d/kg (Lé Qudc Huy,
2012). Céc nghién ctru vé cay Uoi tai Viét
Nam tip trung vao cac van dé co ban va dat
dugc cac két qua quan trong vé dic diém sinh
1y sinh thai ca thé, quan thé, anh hudng tac
dong cua mot s bién phap khai thac, quan
1y,... Viéc gay trong cay Uoi hién nay chil yéu
sit dung cay con bang hat dugc thu hai khong
15 ngudn gbc trong rimg ty nhién. Chinh vi
vdy, viéc nghién ctru nhan gidng vo tinh bang
phuong phéap chiét canh tir cac cdy trdi nhiéu
qua s& gitp chu dong ngudn gidng ciing nhu
tao dugc ngudn gidng c6 chat luong tot, cd
xudt xr & rang va goép phan nang cao chét
luong rimg trong.

IL. POI TUQNG VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Péi twong nghién ciru

Cac canh chiét dugc tién hanh trén cay troi
Uoi da dugc tuyén chon trong ring tu nhién
tai cac khu vyc nghién cuu.

Canh chiét dugc chon 1a cac canh banh té cia
cac cay troi da dugc tuyén chon. Chon nhitng
canh c6 duong kinh 2 - 3cm véi d6 tuoi 1 - 3
tudi ¢ phan trén cia tan noi c¢6 nhi€u anh sang,
la moc day dé chiét.

2.2. Phwong phap nghién ctru

- St dung chat kich thich sinh truéng IBA véi
7 cong thirc nong d6 khac nhau 1a 250 ppm,
500ppm, 750ppm; 1000ppm, 1.250ppm,;
1500ppm va ddi chimg (khong sir dung chit
kich thich) dé nghién ctru anh hudng cua cac

ty 1& chat kich thich téi ty 1& ra r& va chat
luong bo ré.

- Mdi cong thire tién hanh thi nghiém trén 90
canh chiét dugc chia thanh 3 1an lap.

- Gia thé su dung cho chiét canh 1a xo dura tron
bun dat.

- Thoi vu chiét: ddu mua mua (cudi thang 9
dau thang 10), khi nhwa luu thong manh giup
boc vo d& dang va han ché viée phai chim soc
tudi nudc cho bau chiét khi & trén cao.

O chén canh chiét béc médt khoanh vo, chiéu
dai khoang 3 - 5cm; 1ay 1udi dao, cao khé 1én
gd, duéi khoanh vo d3 boc dé lam chét tuong
t@?mg c6 thé 1am cho vé tai sinh, thanh mét cau
nbi cho nhya chin ¢ canh chiét thoat xudng
phia dudi, khong thuan cho viéc ra ré. Phai
cao toan bo mit gbd dudi vo khong bo sot chd
nao, cho 20 - 30 ngay khi tugng ting chét mat
gd da kho, vét chiét da hinh thanh mé seo thi
tién hanh cao sach mo seo va boi dung dich
thudc kich thich ra r& vao phia trén cua phan
dd boc vo, sau d6 dip bun tron so dira quanh
canh ¢ chd da boc vo phia ngoai boc bang bao
bd dé thuan tién cho viéc cham soc va kiém
tra ré cia canh chiét. Dung day ni 16ng budc
chit bau dit (Bo Nong nghiép va Phat trién
nong thén, 2007). K§ thuat chiét nhu trong
hinh dudi.

Bau chiét duoc theo ddi, danh gia trong thoi
gian tir 3 - 5 thang. Khi thoi tiét chua vao mua
mua, tién hanh cham soc dinh ky 2 tuan 1 lan
bang canh ding binh xit phun nudc vao bau tao
d6 am cho bau chiét. Tir thang thtr 2 dinh ky 1
thang 1 1an kiém tra tinh hinh ra r& cua ciy
chiét. Khi thdy r& da dai va chuyén sang mau
vang nga thi tién hanh cit canh chiét xudng va
giam trong cat 4m 1 thang cho ré& 6n dinh, sau
d6 chuyén cdy chiét vao bau polime va cham
soc trong vuon wom. Thanh phan rudt bau gém
80% dat mit + 15% phan chudng hoai + 5%
phan vi sinh (tinh theo trong lwong bau).
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K¥ thuat chiét canh Ui

Sau khi cdy chiét duoc dua vao bau 2 - 3
thang, ré da 6n dinh, tién hanh tac dong k¥
thuat tré hoa cay chiét bang phuong phap ct
than tao chdi. Than cay chiét dugc cit cach
miéng bau 20 - 30cm, chim soc trong vuon
uom c6 gian tudi phun tu dong dudi gian che
sang 70%. Khi cdy chiét nay chdi méi cao
khoang 10cm, tién hanh giam ty 1& che sang
xudng con 50% dén khi choi cao tir 30cm trd
nén, than chdi dat duong kinh 0,4 - 0,6cm,
ctng cap, gbc chdi di hoa gb thi co thé su
dung chdi 1am vat liéu ghép va mang di trong.

- Chi tiéu theo déi ddnh gid 1a: thoi gian ra ré,
ty 18 ra ré, chat luong bd 1&, sé luong chdi,
sinh truong,...

- Céc sb liéu dugc xur 1y, phan tich bang cac
phan mém tng dung thong dung nhu Excel,
SPSS bang cac tiéu chuan Duncan, LSD dé xir
Iy cac s6 lidu.

Trong do: Néu Sig. < 0,05, Ft > Fyy c6 nghia
cac cong thuc thi nghiém co su sai khac.

Néu Sig. > 0,05 thi cac cong thirc thi nghiém
khong c6 sy sai khac.

III. KET QUA NGHIEN CUU

3.1. Anh hwéng ciia ndng dd chét kich thich
sinh trwéng IBA dén ty 1¢ ra ré

Trén co sé cac cay troi da duoc tuyén chon tai
Vuon Qudc gia Bach M3, tién hanh nghién
ctru anh huong cia ndng dd IBA trong ky
thuat chiét Uoi. Két qua thé hién tai bang 1 va
biéu do 1.

Qua d6 ta thiy, ¢ cong thirc ddi ching canh
chiét khong ra ré. Trong cac cong thirc con lai
thi ty 1& ra ré ciia cong thic 1.000ppm la cao
nhét voi 53 canh ra ré, dat 58,9%:; tiép dén 1a
cong thiuc 750ppm, véi 43 canh ra ré, dat
47,8%; cong thire 1.250ppm ¢6 39 canh ra ré,
dat 43,3%; cong thic 500ppm cho sb canh ra
ré& 1a 25 canh, dat 27,8%:; khi st dung chét
IBA, ndng d6 1.500ppm s6 canh ra r& chi dat
16/90 canh, dat 17,8% va thap nhat 1a cong
thirc 250ppm v6i 10 canh ra ré dat 27,8%.
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Bang 1. Anh hudng ciia cac nong do thudc kich thich IBA dén ty 1¢ ra ré ciia canh chiét Uoi

Cong thire Lanlap |Dung lweng mau|Sé canh raré Tviera re\
(ppm) % | Trung binh (%)
Lap 1 30 3 10,0
250 Lap 2 30 2 6,7 11,1
Lap 3 30 5 16,7
Lap 1 30 8 26,7
500 Lap 2 30 9 30,0 27,8
Lap 3 30 8 26,7
Lap 1 30 13 43,3
750 Lap 2 30 15 50,0 47,8
Lap 3 30 15 50,0
Lap 1 30 18 60,0
1000 Lap 2 30 18 60,0 58,9
Lap 3 30 17 56,7
Lap 1 30 15 50,0
1250 Lap 2 30 13 43,3 43,3
Lap 3 30 11 36,7
Lap 1 30 5 16,7
1500 Lap 2 30 4 13,3 17,8
Lap 3 30 7 23,3
Lap 1 30 0 0,0
DPébi chirng Lap 2 30 0 0,0 0,0
Lap 3 30 0 0,0
58,9
S 60 478 434
KE 40 27,8 l
B 17,8
w20 111
> - ' ' —
250 500 75 1000 1250 1500 e
Cong thirc (ppm)

Biéu d6 1. Ty 1¢ ra ré cia cac cong thirc thi nghiém

Két qua kiém tra thong ké cho thdy cac
cong thuc thi nghiém da c6 sy khac biét rd
rét (Fy = 81,017 > Fy, = 2,847) véi Sig = 0,000
< 0,05. Trong d6, cong thirc sir dung thudc
kich thich ra ré IBA, nong d6 1.000ppm cho ty
1é ra ré cao nht, déng thoi viéc st dung IBA &
ndng d6 qua cao di kim hiam su ra ré cua canh

chiét hodc str dung nong d6 qua thip s& khong
du kha ning kich thich viéc ra ré cuia canh chiét.

Anh huwéng ciia ndng dd chat kich thich IBA
dén chit lwong b ré

Dién bién ra ré va chat lugng bg ré cua cac
canh chiét dugc the hién tai bang 2.
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Bang 2. Theo d&i dién bién ra ré va hinh thai ré ciia canh chiét Uoi

Coéng | Dung S6 thang theo do6i 2 18 o rE
thirc lwong Ty I(% /r)a re
(ppm) | mau 1 2 3 4 5 0
250 90 Mo Nhu ré Ro;a non mau Rg chl{yen sang Rg chl{yen sang 111
seo trang mau vang nga mau vang nga
Mo .z |REnonmau |RE&chuyénsang |Ré& chuyén sang
500 90 seo Nha re trang mau vang nga mau vang nga 21,8
750 90 Mo Nhu ré R9 non mau Rg chlfyen sang Rg chlfyen sang 478
seo trang mau vang nga mau vang nga
1.000 20 Mo Nhu ré R? non mau Rg chl,\lyen sqng Rg chl,\lyen sqng 58.9
seo trang mau vang nga mau vang nga
M6 .z |REnonmau |RE&chuyénsang |Ré& chuyén sang
1.250 90 seo Nha ré trang mau vang nga mau vang nga 43,3
1500 90 Mo Nhu ré R§ non mau Rg chl{yen sang Rg chl{yen sang 17.8
seo trang mau vang nga mau vang nga
Do 90 | M| Moseo | chét : : 0
chirng seo

Hau hét cac canh chiét tai cac cong thirc nong
do6 déu xuit hién mo sco vao thang thir 1. O
cong thiue ddi chimg moé seo van xuat hién &
thang thir 2, tuy nhién sang dén thang thu 3
canh chiét bi héo ta va chét hoan toan. Cac
cong thac tir 250ppm dén 1.500ppm hau hét
déu xuét hién mé seo vao thang thir 1, nhu ré
vao thang thir 2. Sang thang thr 3 ré non cé
mau tring ndn, sang thang thir 4 ré bat dau
chuyén sang mau vang nga nhung chua dong
déu. Tai thoi diém thang thi 5, khi & da

chuyén sang mau vang nga hoan toan, ré cliing
thi tién hanh cat canh chiét dé gidm huén luyén
1& trong cat 4m 1 thang sau d6 chuyén vao bau
d4t cham soc va tac dong k¥ thuat tré hoa cay
chiét tai vuon wom.

Nhu vay, khi st dung chit kich thich IBA
noéng do 250ppm - 1.500ppm déu co thé lam
cho cay chiét ra r&. Két qua nay ciing phu hop
véi cac két qua nghién ctru vé anh hudng cia
chat kich thich ra r& IBA dén kha ning ra ré
cua cay uoi cua Wichianchan nam 2001.

Hinh 1. Bau chiét va ré cay chiét
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Bén canh do6, két qua nghién ciru ciing cho
thay ty 1é chat kich thich ra r& khac nhau ciing
anh huong dén chit luong cia bd ré cdy chiét.
Két qua nghién ctru ciing cho thiy, nong do
1000ppm cho chét lugng bo ré tdt nhét khi dat

trung binh 4 r&/cay chiét va chiéu dai ré trung
binh dat 14cm; Néng do 750ppm, mac du ciing
c6 trung binh 4 r&/cay chiét nhung chiéu dai ré
trung binh chi dat 12cm.

Bang 3. Anh hudng ctia ndng d6 chat kich thich IBA dén chét luong bo ré cua cay chiét

n . S6 lwong ré trung binh Chiéu dai ré trung binh
Cong thwre (ppm) (rélcay chiét) (cm)
250 2 6
500 3 9
750 4 12
1.000 4 14
1.250 3 6
1.500 1 4
P&i chirng 0 0

Cong thie co chit luong bo ré thap nhit 1a
1.500ppm khi chi dat trung binh 1 r&/cdy chiét
va ré ciing khong dai (trung binh 4cm). Cong
thire d6i chung chi thay ra mo seo, khong thiy

iJI||l

750 1,000 1,250

ng ré trung binh (r&/cay chiét)

Biéu d 2. S6 luong ré trung binh
tai cac cong thirc thi nghiém

xuat hién ré va cdy chét hoan toan vao thing
thir 3. Piéu nay ching t6 viéc st dung chat
kich thich ra ré c6 anh hudng manh téi ty 1é ra
1& va chit luong cua bo ré chiét.

15 4

10 A

2J|||l

750 1,000 1,250

”

Chiéu dai ré trung binh(cm)

Biéu d0 3. Chicu dai cua ré cay chiét
tai cac cong thirc thi nghiém
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250 ppm

Doéi ching

Hinh 2. Chét luong bo ré cta cac cong thirc thi nghiém

Két qua kiém tra thong ké khi so sanh sy khac
biét vé chét luong ré giita cac cong thirc thi
nghiém cho thay F, = 73,011 > Fy, = 3,436 v6i
muc y nghia Sig = 0,000 < 0,05 nén gilra cac
cong thuc thi nghiém c6 sy khac biét va khiang
dinh néng dd thube kich thich ra r& c6 anh
huong 1o rét dén chat luong cua bd ré cla cac
cay chiét. Trong d6, cong thirc st dung thude
kich thich ra r& IBA, ndng d6 1000ppm cho
chat lwong bo ré tot nhat.

Két qua nghién ctru ndy cling hoan toan phu
hop véi két qua nghién ctru vé anh huong cua
ty 18 cac chat kich thich ra ré d&én ty 1& ra ré
cta cay Uoi chiét.

3.2. Thoi gian huén luyén cy chiét tai vuron
wom

Sau 12 thang cham soc trong vuon wom, cay
chiét dat trung binh vé Dy = 0,70cm (ting
truong trung binh dat 0,06 cm/thang), chiéu cao
dat trung binh 65c¢m (ting truong 5,5 cm/thang)

(bang 4). O thang thi 2 sb lugng chdi trung
binh chi dat 1 chdi/ciy va tiép tuc nay chdi &
thang thir 4 voi trung binh 2 chdi/cay. Dén
thang thtr sdu tro di, s chdi moc va sinh
truéng on dinh v6i trung binh 3 chdi/ciy. Cay
chiét sinh truong tét, khong thdy xuat hién cac
loai sau bénh hai.

Bang 4. Sinh trudng cta cay chiét
tai vuon wom

] Sinh trwéng TB (cm) | §§ chdi
Théng

Do Hun B
2 0,10 5 1
4 0,15 15 2
6 0,25 27 3
8 0,38 40 3
10 0,55 55 3
12 0,70 65 3

rormang (ony | 0% | 59
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Hinh 3. Cay chiét sau 12 thang tai vudn wom

IV.KET LUAN

Str dung chét kich thich sinh truéng IBA trong
nhan gidng vo tinh bing phuong phap chiét
Uoi hoan toan ¢6 hiéu qua. Sir dung chét kich
thich sinh truong IBA voi ndng do 1.000ppm
cho két qua tSt nhit véi 59% s6 canh chiét ra
1&; cay chiét dat 4 r&/cay v6i chiu dai trung
binh 14cm/ré. Cay khong c6 kha ning ra ré va

Hinh 4. Cay chiét du tiéu chuan
mang di trong rimg

chét hoan toan khi khong st dung chit kich
thich sinh trudng.

Cay chiét & vuon vom ting trudng trung binh
0,06 cm/thang vé duong kinh, chiéu cao ting
truéng dat trung binh 5,5 cm/thang. Sau 12
thang huan luyén, cham soc tai vuon vom khi
cay dat chiéu cao trén 60cm va dudng kinh dat
tr 0,6cm, than da hoa gs thi c6 thé mang di
trong ring.
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	Qua đó ta thấy, ở công thức đối chứng cành chiết không ra rễ. Trong các công thức còn lại thì tỷ lệ ra rễ của công thức 1.000ppm là cao nhất với 53 cành ra rễ, đạt 58,9%; tiếp đến là công thức 750ppm, với 43 cành ra rễ, đạt 47,8%; công thức 1.250ppm c...
	Kết quả kiểm tra thống kê cho thấy các công thức thí nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt (Ft = 81,017 > Ftb = 2,847) với Sig = 0,000 < 0,05. Trong đó, công thức sử dụng thuốc kích thích ra rễ IBA, nồng độ 1.000ppm cho tỷ lệ ra rễ cao nhất, đồng thời v...
	Như vậy, khi sử dụng chất kích thích IBA nồng độ 250ppm - 1.500ppm đều có thể làm cho cây chiết ra rễ. Kết quả này cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến khả năng ra rễ của cây ươi của Wichianchan năm 2001.
	Công thức có chất lượng bộ rễ thấp nhất là 1.500ppm khi chỉ đạt trung bình 1 rễ/cây chiết và rễ cũng không dài (trung bình 4cm). Công thức đối chứng chỉ thấy ra mô sẹo, không thấy xuất hiện rễ và cây chết hoàn toàn vào tháng thứ 3. Điều này chứng tỏ...
	Kết quả kiểm tra thống kê khi so sánh sự khác biệt về chất lượng rễ giữa các công thức thí nghiệm cho thấy Ft = 73,011 > Ftb = 3,436 với mức ý nghĩa Sig = 0,000 < 0,05 nên giữa các công thức thí nghiệm có sự khác biệt và khẳng định nồng độ thuốc kí...
	Kết quả nghiên cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của tỷ lệ các chất kích thích ra rễ đến tỷ lệ ra rễ của cây Ươi chiết.
	Sau 12 tháng chăm sóc trong vườn ươm, cây chiết đạt trung bình về D0 = 0,70cm (tăng trưởng trung bình đạt 0,06 cm/tháng), chiều cao đạt trung bình 65cm (tăng trưởng 5,5 cm/tháng) (bảng 4). Ở tháng thứ 2 số lượng chồi trung bình chỉ đạt 1 chồi/cây và t...


